
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ 
KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Kèm theo Quyết định số: 1793 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch UBND thành phố Huế)

STT Tên TTHC
(Mã số TTHC)

Thời gian giải 
quyết

Cách thức và địa 
điểm thực hiện

Phí, lệ 
phí

Căn cứ pháp lý Cơ quan thực 
hiện

Nội dung sửa 
đổi, bổ sung

1. Cấp lại giấy phép 
thăm dò khoáng 
sản
(1.014262)

- Thời hạn tiếp 
nhận và kiểm tra hồ 
sơ: 03 ngày làm 
việc, kể từ khi nhận 
hồ sơ;
- Thời hạn thẩm 
định hồ sơ và trình 
phê duyệt: 24 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ đáp ứng quy 
định (trường hợp 
hồ sơ cần chỉnh 
sửa, bổ sung, thời 
gian thẩm định còn 
lại sau khi nhận 
được hồ sơ hoàn 
thiện của tổ chức, 
cá nhân được tăng 
thêm 21 ngày làm 
việc);
- Thời hạn xem xét, 
quyết định phê 
duyệt: 05 ngày làm 

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
thành phố hoặc 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)

Không 
quy định

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 
ngày 29/11/2024. 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản số 
147/2025/QH15 
ngày 11/12/2025.
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ. 
- Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ.
- Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 

- Cơ quan/Người 
có thẩm quyền 
quyết định: Chủ 
tịch UBND thành 
phố.
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

- Căn cứ pháp 
lý.
- Trình tự thực 
hiện.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=412164&qdcbid=110431&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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việc, kể từ ngày 
nhận được hồ trình 
phê duyệt;
- Thời hạn trả kết 
quả giải quyết: 02 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
kết quả giải quyết.

nghiệp và Môi 
trường.
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.
- Điều 38, Điều 44 
Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ 
được sửa đổi, bổ 
sung theo quy 
định tại Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ; 
- Phụ lục III 
Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025  được  
sửa  đổi,  bổ  sung  
theo  quy  định  
tại Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026.
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- Khoản 8 Điều 
3 Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày  
18/5/2026  của  
Chính  phủ  về  
cắt  giảm,  phân 
quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và cắt 
giảm, đơn giản 
hoá điều kiện 
kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

2. Gia hạn giấy 
phép thăm dò 
khoáng sản
(1.014263)

- Thời hạn tiếp 
nhận và kiểm tra hồ 
sơ: 03 ngày làm 
việc, kể từ khi nhận 
hồ sơ; 
- Thời hạn thẩm 
định hồ sơ: 16 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ đáp ứng quy 
định (trường hợp 
hồ sơ cần chỉnh 
sửa, bổ sung, thời 

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
thành phố hoặc 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong

Theo quy 
định tại 
Thông tư 
số 
10/2024/
TT-BTC 
ngày 
05/02/202
4 của Bộ 
trưởng 
Bộ Tài 
chính

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 
ngày 29/11/2024. 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản số 
147/2025/QH15 
ngày 11/12/2025.
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 

- Cơ quan/Người 
có thẩm quyền 
quyết định: Chủ 
tịch UBND thành 
phố.
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

- Căn cứ pháp 
lý.
- Trình tự thực 
hiện.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=412150&qdcbid=110431&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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gian thẩm định còn 
lại sau khi nhận 
được hồ sơ hoàn 
thiện của tổ chức, 
cá nhân được tăng 
thêm 21 ngày làm 
việc); 
- Thời hạn xem xét, 
quyết định: 05 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
hồ trình phê duyệt; 
- Thời hạn trả kết 
quả giải quyết: 02 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
kết quả giải quyết.

.gov.vn) của Chính phủ. 
- Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ.
- Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường.
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC 
ngày 05/02/2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính.
- Điều 37, Điều 44 
Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ 
được sửa đổi, bổ 
sung theo quy 
định tại Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ; 
- Phụ lục III 
Thông tư số 
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37/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025  được  
sửa  đổi,  bổ  sung  
theo  quy  định  
tại Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026.
- Khoản 8 Điều 
3 Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày  
18/5/2026  của  
Chính  phủ  về  
cắt  giảm,  phân 
quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và cắt 
giảm, đơn giản 
hoá điều kiện 
kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

3. Điều chỉnh giấy 
phép thăm dò 
khoáng sản
(1.014264)

* Trường hợp 
thay đổi tên tổ 
chức, cá nhân 
thăm dò khoáng 

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính tại 
Trung tâm Phục vụ 

Không 
quy định.

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 
ngày 29/11/2024. 

- Cơ quan/Người 
có thẩm quyền 
quyết định: Chủ 
tịch UBND thành 

- Căn cứ pháp 
lý.
- Trình tự thực 
hiện.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=412174&qdcbid=110431&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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sản: 
- Thời hạn tiếp 
nhận, thẩm định hồ 
sơ và xem xét, 
quyết định: 12 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đáp ứng quy 
định; 
- Thời hạn trả kết 
quả: 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được kết quả 
giải quyết. 
* Trường hợp trả 
lại một phần diện 
tích khu vực thăm 
dò khoáng sản: 
- Thời hạn tiếp 
nhận và kiểm tra hồ 
sơ: 03 ngày làm 
việc, kể từ khi nhận 
hồ sơ; 
- Thời hạn thẩm 
định hồ sơ: 16 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ đáp ứng quy 
định (trường hợp 
hồ sơ cần chỉnh 
sửa, bổ sung, thời 
gian thẩm định còn 

hành chính công 
thành phố hoặc 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)

- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản số 
147/2025/QH15 
ngày 11/12/2025.
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ. 
- Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ.
- Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường.
-  Điều 39, Điều  
44 Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ 
được sửa đổi, bổ 
sung theo quy 
định tại Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 

phố.
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường.



7

lại sau khi nhận 
được hồ sơ hoàn 
thiện của tổ chức, 
cá nhân được tăng 
thêm 21 ngày làm 
việc); 
- Thời hạn xem xét, 
quyết định: 05 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
hồ trình phê duyệt; 
- Thời hạn trả kết 
quả: 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được kết quả 
giải quyết.

16/01/2026 của 
Chính phủ; 
- Phụ lục III 
Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025  được  
sửa  đổi,  bổ  sung  
theo  quy  định  
tại Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026.
- Khoản 8 Điều 
3 Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày  
18/5/2026  của  
Chính  phủ  về  
cắt  giảm,  phân 
quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và cắt 
giảm, đơn giản 
hoá điều kiện 
kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.
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4. Trả lại giấy phép 
thăm dò khoáng 
sản
(1.014268)

- Thời hạn tiếp 
nhận và kiểm tra 
hồ sơ: 03 ngày 
làm việc, kể từ khi 
nhận hồ sơ; 
- Thời hạn thẩm 
định hồ sơ: 16 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đáp ứng quy 
định (trường hợp 
hồ sơ cần chỉnh 
sửa, bổ sung, thời 
gian thẩm định 
còn lại sau khi 
nhận được hồ sơ 
hoàn thiện của tổ 
chức, cá nhân 
được tăng thêm 21 
ngày làm việc); 
- Thời hạn xem 
xét, quyết định: 05 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
hồ trình phê 
duyệt; 
- Thời hạn trả kết 
quả: 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được kết quả 
giải quyết.

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
thành phố hoặc 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)

Không 
quy định.

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 
ngày 29/11/2024. 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản số 
147/2025/QH15 
ngày 11/12/2025.
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ. 
- Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ.
- Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường.
-  Điều 41, Điều  
44 Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ 
được sửa đổi, bổ 

- Cơ quan/Người 
có thẩm quyền 
quyết định: Chủ 
tịch UBND thành 
phố.
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

- Căn cứ pháp 
lý.
- Trình tự thực 
hiện.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411963&qdcbid=110431&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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sung theo quy 
định tại Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ; 
- Phụ lục III 
Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025  được  
sửa  đổi,  bổ  sung  
theo  quy  định  
tại Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026.
- Khoản 8 Điều 
3 Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày  
18/5/2026  của  
Chính  phủ  về  
cắt  giảm,  phân 
quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và cắt 
giảm, đơn giản 
hoá điều kiện 
kinh doanh 
thuộc phạm vi 
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quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

5. Chuyển nhượng 
quyền thăm dò 
khoáng sản
(1.014271)

- Thời hạn tiếp 
nhận và kiểm tra 
hồ sơ: 03 ngày 
làm việc, kể từ khi 
nhận hồ sơ; 
- Thời hạn thẩm 
định hồ sơ: 16 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đáp ứng quy 
định (trường hợp 
hồ sơ cần chỉnh 
sửa, bổ sung, thời 
gian thẩm định 
còn lại sau khi 
nhận được hồ sơ 
hoàn thiện của tổ 
chức, cá nhân 
được tăng thêm 21 
ngày làm việc); 
- Thời hạn xem 
xét, quyết định: 05 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
hồ trình phê 
duyệt; 
- Thời hạn trả kết 
quả giải quyết: 02 

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
thành phố hoặc 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)

Theo quy 
định tại 
Thông tư 
số 
10/2024/
TT-BTC 
ngày 
05/02/202
4 của Bộ 
trưởng 
Bộ Tài 
chính.

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 
ngày 29/11/2024. 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản số 
147/2025/QH15 
ngày 11/12/2025.
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ. 
- Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ.
- Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường.
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC 

- Cơ quan/Người 
có thẩm quyền 
quyết định: Chủ 
tịch UBND thành 
phố.
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

- Căn cứ pháp 
lý.
- Trình tự thực 
hiện.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=412179&qdcbid=110431&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
kết quả giải quyết.

ngày 05/02/2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính.
- Các  Điều  26,  
40,  44,  và  110c  
Nghị  định  số 
193/2025/NĐ-CP  
ngày  02/7/2025  
của  Chính  phủ 
được sửa đổi, bổ 
sung theo quy 
định tại Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ; 
- Các Phụ lục I, 
III và V Thông tư 
số 37/2025/TT-
BNNMT  ngày  
02/7/2025  được  
sửa  đổi,  bổ  sung 
theo  quy  định  
tại  Thông  tư  số  
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026.
- Khoản 8 Điều 
3 Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày  
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18/5/2026  của  
Chính  phủ  về  
cắt  giảm,  phân 
quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và cắt 
giảm, đơn giản 
hoá điều kiện 
kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

6. Thăm dò bổ sung 
để nâng cấp tài 
nguyên, trữ 
lượng khoáng 
sản
(1.014273)

-  Nộp, tiếp nhận 
và kiểm tra hồ sơ: 
Không quy định.
- Thời hạn thẩm 
định hồ sơ: 19 
ngày làm việc, kể 
từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ (trường hợp 
đề án thăm dò cần 
chỉnh sửa, bổ sung 
thì thời hạn giải 
quyết tăng thêm 
05 ngày làm việc) 
không tính thời 
gian tổ chức, cá 
nhân chỉnh sửa, 
bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ;

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
thành phố hoặc 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)

Không 
quy định.

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 
ngày 29/11/2024. 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản số 
147/2025/QH15 
ngày 11/12/2025.
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ. 
- Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 

- Cơ quan/Người 
có thẩm quyền 
quyết định: Chủ 
tịch UBND thành 
phố.
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

- Căn cứ pháp 
lý.
- Trình tự thực 
hiện.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=412191&qdcbid=110431&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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- Thời hạn xem 
xét, chấp thuận và 
trả kết quả: 05 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ trình phê 
duyệt.

Chính phủ.
- Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường.
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.
-  Điều  68  Nghị  
định  số  
193/2025/NĐ-CP  
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ 
được sửa đổi, bổ 
sung theo quy  
định  tại  Nghị  
định  số  
21/2026/NĐ-CP  
ngày 16/01/2026 
của Chính phủ; 
- Phụ lục III 
Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025  được  
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sửa  đổi,  bổ  sung  
theo  quy  định  
tại Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026; 
- Phụ lục VI 
Thông tư số 
40/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025  được  
sửa  đổi,  bổ  sung  
theo  quy  định  
tại Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026.
- Khoản 8 Điều 
3 Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày  
18/5/2026  của  
Chính  phủ  về  
cắt  giảm,  phân 
quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và cắt 
giảm, đơn giản 
hoá điều kiện 
kinh doanh 
thuộc phạm vi 
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quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

7. Phê duyệt đề án 
đóng cửa mỏ 
khoáng sản
(1.014274)

- Thời hạn tiếp 
nhận và kiểm tra 
hồ sơ: 03 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận hồ sơ; 
- Thời hạn thẩm 
định hồ sơ: 50 
ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
đáp ứng quy định 
(trường hợp hồ sơ 
cần chỉnh sửa, bổ 
sung, thời gian 
thẩm định còn lại 
sau khi nhận được 
hồ sơ hoàn thiện 
của tổ chức, cá 
nhân được tăng 
thêm 21 ngày làm 
việc); 
- Thời hạn xem 
xét, quyết định phê 
duyệt: 08 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ trình 
phê duyệt; 
- Thời hạn trả kết 
quả giải quyết: 02 

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
thành phố hoặc 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)

Không 
quy định.

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 
ngày 29/11/2024. 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản số 
147/2025/QH15 
ngày 11/12/2025.
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ. 
- Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ.
-  Thông  tư  số  
39/2025/TT-
BNNMT  ngày  
02/7/2025  của  
Bộ  trưởng  Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.
- Thông tư số 
04/2026/TT-

- Cơ quan/Người 
có thẩm quyền 
quyết định: Chủ 
tịch UBND thành 
phố.
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

- Căn cứ pháp 
lý.
- Trình tự thực 
hiện.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=412192&qdcbid=110431&r_url=tra_cuu_tthc_bg


16

ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
kết quả giải quyết.

BNNMT ngày 
16/01/2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.
- Điều 103 Nghị 
định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ 
được sửa đổi, bổ 
sung theo quy  
định  tại  Nghị  
định  số  
21/2026/NĐ-CP  
ngày 16/01/2026 
của Chính phủ. 
- Phụ lục Thông 
tư số 39/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025  được  
sửa  đổi,  bổ  sung  
theo  quy  định  
tại Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026.
- Khoản 8 Điều 
3 Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày  
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18/5/2026  của  
Chính  phủ  về  
cắt  giảm,  phân 
quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và cắt 
giảm, đơn giản 
hoá điều kiện 
kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

8. Điều chỉnh nội 
dung đề án đóng 
cửa mỏ khoáng 
sản đã được phê 
duyệt
(1.014276)

- Thời hạn tiếp 
nhận và kiểm tra 
hồ sơ: 03 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận hồ sơ; 
- Thời hạn thẩm 
định hồ sơ và trình 
phê duyệt: 50 
ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
đáp ứng quy định 
(trường hợp hồ sơ 
cần chỉnh sửa, bổ 
sung, thời gian 
thẩm định còn lại 
sau khi nhận được 
hồ sơ hoàn thiện 
của tổ chức, cá 

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
thành phố hoặc 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)

Không 
quy định.

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 
ngày 29/11/2024. 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản số 
147/2025/QH15 
ngày 11/12/2025.
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ. 
- Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 

- Cơ quan/Người 
có thẩm quyền 
quyết định: Chủ 
tịch UBND thành 
phố.
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

- Căn cứ pháp 
lý.
- Trình tự thực 
hiện.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=412193&qdcbid=110431&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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nhân được tăng 
thêm 21 ngày làm 
việc); 
- Thời hạn xem 
xét, quyết định phê 
duyệt: 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ trình 
phê duyệt; 
- Thời hạn trả kết 
quả giải quyết: 02 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
kết quả giải quyết.

Chính phủ.
-  Thông  tư  số  
39/2025/TT-
BNNMT  ngày  
02/7/2025  của  
Bộ  trưởng  Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 
- Thông tư số 
02/2022/TT-
BTNMT ngày 
10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường (nay là Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường).
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.
-  Điều 104 Nghị 
định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ 
được sửa đổi, bổ 
sung theo quy 
định  tại  Nghị  
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định  số  
21/2026/NĐ-CP  
ngày 16/01/2026 
của Chính phủ; 
- Phụ lục Thông 
tư số 39/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025  được  
sửa  đổi,  bổ  sung  
theo  quy  định  
tại Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026.
- Khoản 8 Điều 
3 Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày  
18/5/2026  của  
Chính  phủ  về  
cắt  giảm,  phân 
quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và cắt 
giảm, đơn giản 
hoá điều kiện 
kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
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Môi trường.
9. Chấp thuận 

phương án đóng 
cửa mỏ khoáng 
sản
(1.014277)

- Thời hạn tiếp 
nhận và kiểm tra 
hồ sơ: 03 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận hồ sơ; 
- Thời hạn thẩm 
định hồ sơ: 16 
ngày làm việc, kể 
từ ngày có phiếu 
tiếp nhận hồ sơ 
(trường hợp hồ sơ 
cần chỉnh sửa, bổ 
sung, thời gian 
thẩm định còn lại 
sau khi nhận được 
hồ sơ hoàn thiện 
của tổ chức, cá 
nhân được tăng 
thêm 08 ngày làm 
việc); 
- Thời hạn xem 
xét, quyết định phê 
duyệt: 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ trình 
phê duyệt; 
- Thời hạn trả kết 
quả giải quyết: 02 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
kết quả giải quyết.

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
thành phố hoặc 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)

Không 
quy định.

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 
ngày 29/11/2024. 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản số 
147/2025/QH15 
ngày 11/12/2025.
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ. 
- Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ.
-  Thông  tư  số  
39/2025/TT-
BNNMT  ngày  
02/7/2025  của  
Bộ  trưởng  Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 
- Thông tư số 
02/2022/TT-
BTNMT ngày 
10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

- Cơ quan/Người 
có thẩm quyền 
quyết định: Chủ 
tịch UBND thành 
phố.
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

- Căn cứ pháp 
lý.
- Trình tự thực 
hiện.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411964&qdcbid=110431&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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nguyên và Môi 
trường (nay là Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường).
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.
- Điều 105 Nghị 
định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ 
được sửa đổi, bổ 
sung theo quy  
định  tại  Nghị  
định  số  
21/2026/NĐ-CP  
ngày 16/01/2026 
của Chính phủ;
- Phụ lục Thông 
tư số 39/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025  được  
sửa  đổi,  bổ  sung  
theo  quy  định  
tại Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
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16/01/2026.
- Khoản 8 Điều 
3 Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày  
18/5/2026  của  
Chính  phủ  về  
cắt  giảm,  phân 
quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và cắt 
giảm, đơn giản 
hoá điều kiện 
kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

10. Quyết định đóng 
cửa mỏ khoáng 
sản
(1.014278)

1. Trường hợp 
ban hành quyết 
định đóng cửa mỏ 
khoáng sản sau 
khi tổ chức, cá 
nhân hoàn thành 
các hạng mục và 
khối lượng công 
việc theo đề án 
đóng cửa mỏ 
khoáng sản được 
phê duyệt hoặc 

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
thành phố hoặc 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 

Không 
quy định.

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 
ngày 29/11/2024. 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản số 
147/2025/QH15 
ngày 11/12/2025.
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 

- Cơ quan/Người 
có thẩm quyền 
quyết định: Chủ 
tịch UBND thành 
phố.
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

- Căn cứ pháp 
lý.
- Trình tự thực 
hiện (bổ sung 
thêm trường 
hợp, thêm 
thành phần hồ 
sơ, thêm thời 
gian giải 
quyết).

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411965&qdcbid=110431&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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phương án đóng 
cửa mỏ khoáng 
sản đã được chấp 
thuận 
- Thời hạn tiếp 
nhận và kiểm tra 
hồ sơ: 03 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận hồ sơ; 
- Thời hạn thẩm 
định hồ sơ: 40 
ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
đáp ứng quy định 
(trường hợp hồ sơ 
cần chỉnh sửa, bổ 
sung, thời gian 
thẩm định còn lại  
sau khi nhận được 
hồ sơ hoàn thiện 
của tổ chức, cá 
nhân được tăng 
thêm 12 ngày làm 
việc); 
- Thời hạn xem 
xét, quyết định phê 
duyệt: 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ trình 
phê duyệt; 
- Thời hạn trả kết 
quả giải quyết: 02 

(https://dichvucong
.gov.vn)

ngày 02/7/2025 
của Chính phủ. 
- Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ.
-  Thông  tư  số  
39/2025/TT-
BNNMT  ngày  
02/7/2025  của  
Bộ  trưởng  Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 
- Thông  tư  số  
04/2016/TT-
BKHCN  ngày  
04/4/2016  của  
Bộ  trưởng  Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ (trước đây).
- Điều 106 Nghị 
định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ 
được sửa đổi, bổ 
sung theo quy  
định  tại  Nghị  
định  số  
21/2026/NĐ-CP 
ngày 16/01/2026 
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ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
kết quả giải quyết. 
2. Trường hợp 
ban hành quyết 
định đóng cửa mỏ 
khoáng sản đối 
với giấy phép 
khai thác khoáng 
sản, giấy phép 
khai thác tận thu 
khoáng sản chấm 
dứt hiệu lực 
nhưng chưa tiến 
hành hoạt động 
khai thác khoáng 
sản 
- Thời hạn tiếp 
nhận và kiểm tra 
hồ sơ: 03 ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận hồ sơ; 
- Thời hạn thẩm 
định hồ sơ và xem 
xét, quyết định: 24 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đáp ứng quy 
định; 
- Thời hạn trả kết 
quả: 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày 

của Chính phủ; 
- Phụ lục Thông 
tư số 39/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025  được  
sửa  đổi,  bổ  sung  
theo  quy  định  
tại Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026.
- Khoản 8 Điều 
3 Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày  
18/5/2026  của  
Chính  phủ  về  
cắt  giảm,  phân 
quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và cắt 
giảm, đơn giản 
hoá điều kiện 
kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.
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nhận được kết quả 
giải quyết. 
3. Trường hợp 
ban hành quyết 
định đóng cửa 
mỏ khoáng sản 
nhóm IV
- Thời hạn tiếp 
nhận, thẩm định 
hồ sơ: Không quy 
định. 
- Thời hạn xem 
xét, quyết định 
phê duyệt: 05 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận 
được hồ trình phê 
duyệt; 
- Thời hạn trả kết 
quả giải quyết: 02 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận 
được kết quả giải 
quyết.

11. Bổ sung khối 
lượng công tác 
thăm dò khi giấy 
phép thăm dò 
khoáng sản đã 
hết thời hạn.

-  Nộp, tiếp nhận 
và kiểm tra hồ sơ: 
Không quy định.
-  Thẩm định hồ 
sơ và ra quyết 
định: Trong thời 

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
thành phố hoặc 

Không 
quy định.

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 
ngày 29/11/2024. 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 

- Cơ quan/Người 
có thẩm quyền 
quyết định: Chủ 
tịch UBND thành 
phố.
- Cơ quan trực 

- Căn cứ pháp 
lý.
- Trình tự thực 
hiện.
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(1.014291) hạn 12 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được kế 
hoạch thi công bổ 
sung của tổ chức, 
cá nhân, Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
thành phố tổ chức 
xem xét, có ý kiến 
chấp thuận bằng 
văn bản và thông 
báo cho tổ chức, 
cá nhân để nhận 
kết quả. Trường 
hợp cần thiết 
hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung, hoàn thiện 
trước khi ban 
hành văn bản chấp 
thuận.

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)

của Luật Địa chất 
và khoáng sản số 
147/2025/QH15 
ngày 11/12/2025.
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ. 
- Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ. 
-  Thông tư số 
37/2025/TT-
BNNMT ngày 
02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 
- Điều  34  Nghị  
định  số  
193/2025/NĐ-CP  
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ 
được sửa đổi, bổ 
sung theo quy  
định  tại  Nghị  
định  số  
21/2026/NĐ-CP  
ngày 16/01/2026 
của Chính phủ.

tiếp thực hiện: Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=412197&qdcbid=110431&r_url=tra_cuu_tthc_bg


27

- Khoản 8 Điều 
3 Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày  
18/5/2026  của  
Chính  phủ  về  
cắt  giảm,  phân 
quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và cắt 
giảm, đơn giản 
hoá điều kiện 
kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

12. Chấp thuận thăm 
dò, khai thác 
khoáng sản tại 
khu vực cấm 
hoạt động 
khoáng sản, khu 
vực tạm thời 
cấm hoạt động 
khoáng sản 
(1.014292)

-  Nộp, tiếp nhận 
và kiểm tra hồ sơ: 
Không quy định.
- Thời hạn tiếp 
nhận, thẩm định hồ 
sơ: 32 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận 
được hồ sơ đề nghị 
của tổ chức, cá 
nhân; 
- Thời hạn xem 
xét, quyết định: 05 

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
thành phố hoặc 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong

Không 
quy định.

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 
ngày 29/11/2024. 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản số 
147/2025/QH15 
ngày 11/12/2025.
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 

- Cơ quan/Người 
có thẩm quyền 
quyết định: Chủ 
tịch UBND thành 
phố.
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

- Căn cứ pháp 
lý.
- Trình tự thực 
hiện.



28

ngày làm vệc, kể 
từ ngày nhận được 
hồ 
sơ trình phê duyệt; 
- Thời hạn trả kết 
quả: 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được kết quả 
giải 
quyết.

.gov.vn) của Chính phủ. 
- Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ.
- Thông tư số 
04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.
-  Điều  14  Nghị  
định  số  
193/2025/NĐ-CP  
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ 
được sửa đổi, bổ 
sung theo quy  
định  tại  Nghị  
định  số  
21/2026/NĐ-CP  
ngày 16/01/2026 
của Chính phủ.
- Khoản 8 Điều 
3 Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày  
18/5/2026  của  
Chính  phủ  về  
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cắt  giảm,  phân 
quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và cắt 
giảm, đơn giản 
hoá điều kiện 
kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

13. Chấp thuận thay 
đổi nội dung đề án 
thăm dò khoáng 
sản
(1.014789)

- Nộp, tiếp nhận và 
kiểm tra hồ sơ: 
không quy định.
- Tiếp nhận, thẩm 
định hồ sơ và xem 
xét, chấp thuận: 
Trong thời hạn 
không quá 24 ngày 
làm việc.

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
thành phố hoặc 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)

Không 
quy định

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 
ngày 29/11/2024. 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 
và khoáng sản số 
147/2025/QH15 
ngày 11/12/2025.
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ. 
- Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ.
- Thông tư số 

- Cơ quan/Người 
có thẩm quyền 
quyết định: Chủ 
tịch UBND thành 
phố.
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

- Căn cứ pháp 
lý.
- Trình tự thực 
hiện.
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04/2026/TT-
BNNMT ngày 
16/01/2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường
- Khoản 8 Điều 
3 Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày  
18/5/2026  của  
Chính  phủ  về  
cắt  giảm,  phân 
quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và cắt 
giảm, đơn giản 
hoá điều kiện 
kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

14 Chấp thuận nội 
dung đánh giá 
mức độ ảnh 
hưởng của việc 
thực hiện dự án 
đầu tư tại khu 
vực dự trữ 

-  Nộp, tiếp nhận 
và kiểm tra hồ sơ: 
Không quy định.
- Thời hạn tiếp 
nhận, thẩm định hồ 
sơ: 08 ngày làm 
việc, kể từ ngày 

- Nộp trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ 
bưu chính tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
thành phố hoặc 
Trung tâm Phục vụ 

Không 
quy định

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 
ngày 29/11/2024. 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Địa chất 

- Cơ quan/Người 
có thẩm quyền 
quyết định: Chủ 
tịch UBND thành 
phố.
- Cơ quan trực 
tiếp thực hiện: Sở 

- Phân cấp
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khoáng sản quốc 
gia
(1.014294)

nhận được hồ sơ; 
- Thời hạn xem 
xét, chấp thuận và 
trả kết quả: 05 
ngày làm vệc.

hành chính công 
cấp xã;
- Nộp trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia 
(https://dichvucong
.gov.vn)

và khoáng sản số 
147/2025/QH15 
ngày 11/12/2025.
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 
của Chính phủ. 
- Nghị định 
số 21/2026/NĐ-
CP ngày 
16/01/2026 của 
Chính phủ.
- Khoản 8 Điều 3 
Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-
CP ngày  
18/5/2026  của  
Chính  phủ  về  
cắt  giảm,  phân 
quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và cắt giảm, 
đơn giản hoá điều 
kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường.

Nông nghiệp và 
Môi trường.

* Ghi chú:  Nội dung chi tiết của các TTHC đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn).

https://dichvucong.gov.vn/
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